
篠原町１丁目～３丁目 (Shinohara-cho 1–3 chome)　　篠原町４丁目南 (Shinohara-cho 4 chome Minami)　　篠原町４丁目北 (Shinohara-cho 4 chome Kita)

篠原町５丁目 (Shinohara-cho 5 chome)　　ウィズマークス加古川駅前 (Withmarks Kakogawa Ekimae)　居屋河原 (Iyagawara)　　生駒町 (Ikoma-cho)　　寺家町１丁目～３丁目 (Jikemachi 1–3 chome)

南本町１丁目～３丁目 (Minamihonmachi 1–3 chome)　　小門口 (Komonguchi)　　大川町 (Okawa-cho)　　泊町１丁目～２丁目 (Tomari-cho 1–2 chome)

東本町 (Higashihonmachi)　　本町１丁目～３丁目 (Honmachi 1–3 chome)　　西本町１丁目～２丁目 (Nishihonmachi 1–2 chome)　　西河原 (Nishigawara) 　　加古川西団地 (Kakogawa-nishi Housing Complex)

サンロイヤル (Sun Royal)   ベル・アーバニティ加古川Ⅱ (Bell Urbanity Kakogawa II)   リトハ加古川 (Litoha Kakogawa)

Rác cháy được Thứ Hai / Thứ Năm hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

28 6 23 6 23 30 16 30

25 3 20 3 20 27 13 27 24

25 3 20 3 20 27 13 27

22 7 17 7 17 24 10 24 28

27 5 15 5 15 22 8 22

24 2 19 2 19 26 12 26 23

22 7 17 7 17 24 10 24

26 4 21 4 21 28 14 28 25

23 1 18 1 18 25 11 25

28 6 16 6 16 23 9 23 27

25 3 20 3 20 27 13 27

23 1 18 1 18 25 11 25 22
1

加古川
 (Kakogawa)

2

3

4

5

12

6

9

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh

quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

10

11

Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)⇒《Tel: 079-426-5374》

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

1

Đăng ký qua 

Internet



木村 (Kimura)　　稲屋 (Inaya)　　友沢 (Tomosawa)　　楠木平 (Kusunokidaira)　　鳩里団地 (Kyuri Housing Complex)

Rác cháy được Thứ Hai / Thứ Năm hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

28 16 30 16 30 9 9 23

25 13 27 13 27 6 6 20 3

25 13 27 13 27 6 6 20

22 10 24 10 24 3 3 17 7

27 8 22 8 22 1 1 15

24 12 26 12 26 5 5 19 2

22 10 24 10 24 3 3 17

26 14 28 14 28 7 7 21 4

23 11 25 11 25 4 4 18

28 9 23 9 23 2 2 16 6

25 13 27 13 27 6 6 20

23 11 25 11 25 4 4 18 1
2

鳩里１
(Kyuri 1)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



粟津 (Awazu)　　南粟津 (Minamiawazu)　　北在家 (Kitazaike)　　備後 (Bingo)　　南備後 (Minamibingo)

Rác cháy được Thứ Hai / Thứ Năm hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

28 16 30 16 30 9 9 23

25 13 27 13 27 6 6 20 20

25 13 27 13 27 6 6 20

22 10 24 10 24 3 3 17 17

27 8 22 8 22 1 1 15

24 12 26 12 26 5 5 19 19

22 10 24 10 24 3 3 17

26 14 28 14 28 7 7 21 21

23 11 25 11 25 4 4 18

28 9 23 9 23 2 2 16 16

25 13 27 13 27 6 6 20

23 11 25 11 25 4 4 18 18
3

鳩里２
(Kyuri 2)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



大野 (Ono)　　西大野 (Nishiono)　　中津 (Nakatsu)

Rác cháy được Thứ Hai / Thứ Năm hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

14 27 13 13 27 20 6 20

11 24 10 10 24 17 3 17 27

11 24 10 10 24 17 3 17

8 28 14 14 28 21 7 21 24

13 26 12 12 26 19 5 19

10 23 9 9 23 16 2 16 26

8 28 14 14 28 21 7 21

12 25 11 11 25 18 4 18 28

9 22 8 8 22 15 1 15

14 27 13 13 27 20 6 20 23

11 24 10 10 24 17 3 17

9 22 8 8 22 15 1 15 25
4

氷丘１
(Hioka 1)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



河原第１ (Kawara Dai 1)　　河原第３ (Kawara Dai 3)　　美乃利　(Minori)

Rác cháy được Thứ Hai / Thứ Năm hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

14 27 13 13 27 20 6 20 16

11 24 10 10 24 17 3 17

11 24 10 10 24 17 3 17 13

8 28 14 14 28 21 7 21

13 26 12 12 26 19 5 19 8

10 23 9 9 23 16 2 16

8 28 14 14 28 21 7 21 10

12 25 11 11 25 18 4 18

9 22 8 8 22 15 1 15 11

14 27 13 13 27 20 6 20

11 24 10 10 24 17 3 17 13

9 22 8 8 22 15 1 15
5

氷丘２
(Hioka 2)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



河原第２ (Kawara Dai 2)　　河原第４ (Kawara Dai 4)　　溝之口1丁目～3丁目 (Mizonokuchi 1–3 chome)　　東溝之口 (Higashimizonokuchi)

河原シティパーク加古川 (Kawara City Park Kakogawa) 　　県営河原住宅 (Kawara Prefectural Housing)　  　エンブレイス加古川 (Embrace Kakogawa)

リベール加古川シテｨＷＥＳＴ (Rivière Kakogawa City WEST)　　リベール加古川シテｨＷＥＳＴ弐番館 (Rivière Kakogawa City WEST Nibankan)

デュオプレステージ加古川駅前 (Duo Prestige Kakogawa Ekimae)

Rác cháy được Thứ Hai / Thứ Năm hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

14 7 21 7 21 28 14 28 23

11 4 18 4 18 25 11 25

11 4 18 4 18 25 11 25 20

8 1 15 1 15 22 8 22

13 6 20 6 20 27 13 27 15

10 3 17 3 17 24 10 24

8 1 15 1 15 22 8 22 17

12 5 19 5 19 26 12 26

9 2 16 2 16 23 9 23 18

14 7 21 7 21 28 14 28

11 4 18 4 18 25 11 25 20

9 2 16 2 16 23 9 23
6 氷丘南１

(Hioka-minami 1)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



平野 (Hirano)　　間形 (Magata)　　ネオハイツ加古川 (Neo Heights Kakogawa)　　グリーンシティ (Green City)

Rác cháy được Thứ Hai / Thứ Năm hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

14 7 21 7 21 28 14 28 23

11 4 18 4 18 25 11 25

11 4 18 4 18 25 11 25 20

8 1 15 1 15 22 8 22

13 6 20 6 20 27 13 27 15

10 3 17 3 17 24 10 24

8 1 15 1 15 22 8 22 17

12 5 19 5 19 26 12 26

9 2 16 2 16 23 9 23 18

14 7 21 7 21 28 14 28

11 4 18 4 18 25 11 25 20

9 2 16 2 16 23 9 23
7 氷丘南２

(Hioka-minami 2)

8

9

10

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

【Áp dụng cho các hội khu phố】

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Rác không

cháy được

2

3

4

5

6

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

11

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

12

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

1

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ
Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

Ngày thu gom

Đăng ký qua 

Internet



西条 (Saijo)　　東神野 (Higashikanno)　　神野西 (Kanno-nishi)　　神野北 (Kanno-kita)　　西之山 (Nishinoyama)　　福留 (Fukudome)　　石守 (Ishimori)　　朝日ヶ丘 (Asahigaoka)

石守団地 (Ishimori Housing Complex)　　日岡苑 (Hiokaen)　　グリーンタウン (Green Town)    ジークレフ石守 (G-clef Ishimori)

Rác cháy được Thứ Ba / Thứ Sáu hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

14 5 19 5 19 26 12 26

11 2 16 2 16 23 9 23 12

11 2 16 2 16 23 9 23

8 6 20 6 20 27 13 27 9

13 4 18 4 18 25 11 25

10 1 15 1 15 22 8 22 11

8 6 20 6 20 27 13 27

12 3 17 3 17 24 10 24 13

9 7 21 7 21 28 14 28

14 5 19 5 19 26 12 26 8

11 2 16 2 16 23 9 23

9 7 21 7 21 28 14 28 10
8

神野
(Kanno)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



山手 (Yamate)　　高岡 (Takaoka)　　東山手 (Higashiyamate)　　南山 (Minamiyama)　　西条山手 (Saijoyamate)

Rác cháy được Thứ Ba / Thứ Sáu hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

14 5 19 5 19 26 12 26

11 2 16 2 16 23 9 23 12

11 2 16 2 16 23 9 23

8 6 20 6 20 27 13 27 9

13 4 18 4 18 25 11 25

10 1 15 1 15 22 8 22 11

8 6 20 6 20 27 13 27

12 3 17 3 17 24 10 24 13

9 7 21 7 21 28 14 28

14 5 19 5 19 26 12 26 8

11 2 16 2 16 23 9 23

9 7 21 7 21 28 14 28 10
9

山手
(Yamate)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



新神野1丁目～4丁目 (Shinkanno 1–4 chome)　　新神野6丁目～8丁目 (Shinkanno 6–8 chome)　　新神野２丁目南 (Shinkanno 2 chome minami)

Rác cháy được Thứ Ba / Thứ Sáu hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

14 7 21 7 21 28 14 28

11 4 18 4 18 25 11 25 26

11 4 18 4 18 25 11 25

8 1 15 1 15 22 8 22 23

13 6 20 6 20 27 13 27

10 3 17 3 17 24 10 24 25

8 1 15 1 15 22 8 22

12 5 19 5 19 26 12 26 27

9 2 16 2 16 23 9 23

14 7 21 7 21 28 14 28 22

11 4 18 4 18 25 11 25

9 2 16 2 16 23 9 23 24
10

新神野
(Shinkanno)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



野口 (Noguchi)　　　良野中 (Yoshino-naka)　　　良野北 (Yoshino-kita)　　　良野東 (Yoshino-higashi)

良野西 (Yoshino-nishi)　　　坂元 (Sakamoto)　　　良野ひょうき団地 (Yoshino Hyoki Housing Complex)

Rác cháy được Thứ Hai / Thứ Năm hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

7 13 27 13 27 6 6 20 20

4 10 24 10 24 3 3 17

4 10 24 10 24 3 3 17 17

1 14 28 14 28 7 7 21

6 12 26 12 26 5 5 19 19

3 9 23 9 23 2 2 16

1 14 28 14 28 7 7 21 21

5 11 25 11 25 4 4 18

2 8 22 8 22 1 1 15 15

7 13 27 13 27 6 6 20

4 10 24 10 24 3 3 17 17

2 8 22 8 22 1 1 15
11

野口１
(Noguchi 1)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



北野 (Kitano)　　野口マンション (Noguchi Mansion)　　野口阪神団地 (Noguchi Hanshin Housing Complex)　　東加古川ハイタウン (Higashikakogawa High Town)

野口バースタウン (Noguchi Birth Town)　　ローズヴィラ東加古川 (Rose Villa Higashikakogawa)　　エメラルド東加古川 (Emerald Higashikakogawa)

ロイヤルシャトー東加古川 (Royal Château Higashikakogawa)

Rác cháy được Thứ Hai / Thứ Năm hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

7 13 27 13 27 6 6 20

4 10 24 10 24 3 3 17 17

4 10 24 10 24 3 3 17

1 14 28 14 28 7 7 21 21

6 12 26 12 26 5 5 19

3 9 23 9 23 2 2 16 16

1 14 28 14 28 7 7 21

5 11 25 11 25 4 4 18 18

2 8 22 8 22 1 1 15

7 13 27 13 27 6 6 20 20

4 10 24 10 24 3 3 17

2 8 22 8 22 1 1 15 15
12

野口２
(Noguchi 2)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



古大内　(Furuouchi)　　二屋 (Futatsuya)　　坂井 (Sakai)　　坂井西 (Sakai-nishi)　　鵤 (Ikaruga)　　長砂 (Nagasuna)　　円長寺 (Enchoji)

長砂団地 (Nagasuna Housing Complex)　　新長砂 (Shinnagasuna)　　　加古川日光ハイツ (Kakogawa Nikko Heights)　　サーパス加古川 (Surpass Kakogawa)　　東長砂 (Higashinagasuna)

Rác cháy được Thứ Hai / Thứ Năm hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

7 23 9 9 23 16 16 30 6

4 20 6 6 20 13 13 27

4 20 6 6 20 13 13 27 3

1 17 3 3 17 10 10 24

6 15 1 1 15 8 8 22 5

3 19 5 5 19 12 12 26

1 17 3 3 17 10 10 24 7

5 21 7 7 21 14 14 28

2 18 4 4 18 11 11 25 1

7 16 2 2 16 9 9 23

4 20 6 6 20 13 13 27 3

2 18 4 4 18 11 11 25
13 野口南

(Noguchi-minami)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



水足 (Mizuashi)　　北野北 (Kitano-kita)　　　北野新田 (Kitano-shinden)　　横蔵寺 (Ozoji)　　鳥が岡 (Torigaoka)　　花園　(Hanazono)

新北野 (Shinkitano)　　北野昭和苑 (Kitanoshowaen)　野口団地 (Noguchi Housing Complex)  ハピアガーデン (Hapia Garden)

Rác cháy được Thứ Hai / Thứ Năm hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

7 20 6 6 20 13 13 27 30

4 17 3 3 17 10 10 24

4 17 3 3 17 10 10 24 27

1 21 7 7 21 14 14 28

6 19 5 5 19 12 12 26 22

3 16 2 2 16 9 9 23

1 21 7 7 21 14 14 28 24

5 18 4 4 18 11 11 25

2 15 1 1 15 8 8 22 25

7 20 6 6 20 13 13 27

4 17 3 3 17 10 10 24 27

2 15 1 1 15 8 8 22
14 野口北

(Noguchi-kita)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



新在家 (Shinzaike)　　西谷 (Nishitani)　　向 (Mukai)　野口山 (Noguchiyama)　　新在家北 (Shinzaike-kita)

Rác cháy được Thứ Tư / Thứ Bảy hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

6 26 12 12 26 19 5 19 22

3 23 9 9 23 16 2 16

3 23 9 9 23 16 2 16 19

7 27 13 13 27 20 6 20

5 25 11 11 25 18 4 18 21

2 22 8 8 22 15 1 15

7 27 13 13 27 20 6 20 16

4 24 10 10 24 17 3 17

1 28 14 14 28 21 7 21 17

6 26 12 12 26 19 5 19

3 23 9 9 23 16 2 16 19

1 28 14 14 28 21 7 21
15

平岡１
(Hiraoka 1)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



東高畑 (Higashitakahata)　　山之上 (Yamanoue)　　池ノ内 (Ikenouchi)　　東芳苑 (Tohoen)　　殿ノ山 (Tonoyama)　　蛭池 (Hiruike)　西垣内 (Nishikakiuchi)

ストークビレッジ東加古川 (Stork Village Higashikakogawa)   東加古川グランディール (Higashikakogawa Grandir)

Rác cháy được Thứ Tư / Thứ Bảy hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

9 26 12 12 26 19 5 19

6 23 9 9 23 16 2 16 19

6 23 9 9 23 16 2 16

3 27 13 13 27 20 6 20 16

1 25 11 11 25 18 4 18

5 22 8 8 22 15 1 15 18

3 27 13 13 27 20 6 20

7 24 10 10 24 17 3 17 20

4 28 14 14 28 21 7 21

2 26 12 12 26 19 5 19 15

6 23 9 9 23 16 2 16

4 28 14 14 28 21 7 21 17
16

平岡２
(Hiraoka 2)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



野辻 (Notsuji)　　　　寺田 (Terada)　　　　高畑北 (Takahata-kita)　　　　高下 (Takashita)

黒深　(Kurobuka)　　　　ネオハイツ東加古川 (Neo Heights Higashikakogawa)

Rác cháy được Thứ Tư / Thứ Bảy hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

27 29 15 15 29 22 8 22

24 26 12 12 26 19 5 19 10

24 26 12 12 26 19 5 19

28 23 9 9 23 16 2 16 14

26 28 14 14 28 21 7 21

23 25 11 11 25 18 4 18 9

28 23 9 9 23 16 2 16

25 27 13 13 27 20 6 20 11

22 24 10 10 24 17 3 17

27 22 8 8 22 15 1 15 13

24 26 12 12 26 19 5 19

22 24 10 10 24 17 3 17 8
17 平岡北１

(Hiraoka-kita 1)

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa
Lon, hộp

Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Giấy

Ngày thu gom

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

3

4

5

Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

Phân

loại Chai, lọ

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

11

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

7

8

1

2

10

⇒《Tel: 079-426-5374》

9

Đăng ký qua 

Internet



東加古川住宅 (Higashikakogawa Housing)　　北芳苑 (Hoppoen)　　岸の下 (Kishinoshita)　　鶴池タウン第１ (Tsuruike Town Dai 1)　　鶴池タウン西 (Tsuruike Town Nishi)

鶴池宿舎　(Tsuruike Housing)  　　つつじ野 (Tsutsujino)    今寺タウン　(Imadera Town)   川崎重工業加古川社宅 (Kawasaki Heavy Industries' Company Housing)

東加古川グランツガーデン (Higashikakogawa Glanz Garden)

Rác cháy được Thứ Tư / Thứ Bảy hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

30 29 15 15 29 22 8 22 9

27 26 12 12 26 19 5 19

27 26 12 12 26 19 5 19 6

24 23 9 9 23 16 2 16

22 28 14 14 28 21 7 21 1

26 25 11 11 25 18 4 18

24 23 9 9 23 16 2 16 3

28 27 13 13 27 20 6 20

25 24 10 10 24 17 3 17 4

23 22 8 8 22 15 1 15

27 26 12 12 26 19 5 19 6

25 24 10 10 24 17 3 17
18 平岡北２

(Hiraoka-kita 2)

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa
Lon, hộp

Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Giấy

Ngày thu gom

Phân

loại

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

3

4

Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

Chai, lọ

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

11

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

7

8

9

1

2

10

⇒《Tel: 079-426-5374》

5

Đăng ký qua 

Internet



二俣 (Futamata)　　　中野 (Nakano)　　　八反田 (Hattanda)　　　平岡神鋼 (Hiraoka Shinko)

万葉ハイツ (Manyo Heights)　　　　プレステージ加古川Ⅴ (Prestige Kakogawa V)

Rác cháy được Thứ Tư / Thứ Bảy hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

16 9 20 9 20 27 13 27 19

13 6 17 6 17 24 10 24

13 6 17 6 17 24 10 24 16

10 3 21 3 21 28 14 28

8 1 19 1 19 26 12 26 18

12 5 16 5 16 23 9 23

10 3 21 3 21 28 14 28 20

14 7 18 7 18 25 11 25

11 4 15 4 15 22 8 22 21

9 2 20 2 20 27 13 27

13 6 17 6 17 24 10 24 16

11 4 15 4 15 22 8 22
19 平岡南１

(Hiraoka-minami 1)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



一色 (Ishiki)　　西芳苑 (Seihoen)　　南芳苑 (Nanpoen)　　楠ヶ丘 (Kusugaoka)

ルイシャトレ (Louis Châtelet)  　ジークレフ加古川東 (G-clef Kakogawa-higashi)　　数池の沢 (Kazuikenosawa)

Rác cháy được Thứ Tư / Thứ Bảy hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

22 9 20 9 20 27 13 27

19 6 17 6 17 24 10 24 13

19 6 17 6 17 24 10 24

16 3 21 3 21 28 14 28 10

21 1 19 1 19 26 12 26

18 5 16 5 16 23 9 23 12

16 3 21 3 21 28 14 28

20 7 18 7 18 25 11 25 14

17 4 15 4 15 22 8 22

15 2 20 2 20 27 13 27 9

19 6 17 6 17 24 10 24

17 4 15 4 15 22 8 22 11
20 平岡南２

(Hiraoka-minami 2)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



土山 (Tsuchiyama)　　緑が丘 (Midorigaoka)　　東山 (Higashiyama)　　土山西 (Tsuchiyama-nishi)　　リベール土山Ⅰ (Rivière Tsuchiyama I)

喜瀬川台 (Kisegawadai)　　リベール土山Ⅱ (Rivière Tsuchiyama II)　　プレステージⅢ (Prestige III)　ウィンヒルズ土山 (WINHILLS Tsuchiyama)

土山ウィングス (Tsuchiyama Wings)　　セレッソコート加古川  (Cerezo Court Kakogawa)   ブランズガーデン加古川土山 (Branz Garden Kakogawa Tsuchiyama)

土山駅前地域の会 (Tuchiyama Ekimae Local Association)

Rác cháy được Thứ Tư / Thứ Bảy hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

20 15 29 15 29 8 8 22 5

17 12 26 12 26 5 5 19

17 12 26 12 26 5 5 19 2

21 9 23 9 23 2 2 16

19 14 28 14 28 7 7 21 4

16 11 25 11 25 4 4 18

21 9 23 9 23 2 2 16 6

18 13 27 13 27 6 6 20

15 10 24 10 24 3 3 17 7

20 8 22 8 22 1 1 15

17 12 26 12 26 5 5 19 2

15 10 24 10 24 3 3 17
21 平岡東１

(Hiraoka-higashi 1)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



平岡団地 (Hiraoka Housing Complex)　 城の宮県営住宅 (Jonomiya Prefectural Housing)　　城の宮団地南地区 (Jonomiya Danchi South Area)　　土山北 (Tsuchiyama-kita)

城の宮第一住宅 (Jonomiya Dai 1 Housing)　　城の宮第二住宅 (Jonomiya Dai 2 Housing)

Rác cháy được Thứ Tư / Thứ Bảy hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

23 15 29 15 29 8 8 22 12

20 12 26 12 26 5 5 19

20 12 26 12 26 5 5 19 9

17 9 23 9 23 2 2 16

15 14 28 14 28 7 7 21 11

19 11 25 11 25 4 4 18

17 9 23 9 23 2 2 16 13

21 13 27 13 27 6 6 20

18 10 24 10 24 3 3 17 14

16 8 22 8 22 1 1 15

20 12 26 12 26 5 5 19 9

18 10 24 10 24 3 3 17
22 平岡東２

(Hiraoka-higashi 2)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



池田 (Ikeda)　　砂鉄 (Satetsu)　　出林 (Debayashi)

Rác cháy được Thứ Ba / Thứ Sáu hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

7 28 14 14 28 21 7 21 26

4 25 11 11 25 18 4 18

4 25 11 11 25 18 4 18 23

1 22 8 8 22 15 1 15

6 27 13 13 27 20 6 20 25

3 24 10 10 24 17 3 17

1 22 8 8 22 15 1 15 27

5 26 12 12 26 19 5 19

2 23 9 9 23 16 2 16 28

7 28 14 14 28 21 7 21

4 25 11 11 25 18 4 18 23

2 23 9 9 23 16 2 16
23 尾上東１

(Onoe-higashi 1)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



口里 (Kuchiri)　　　　　安田 (Yasuda)　　　　浜の宮住宅 (Hamanomiya Housing)

ローレルハイツ浜の宮 (Laurel Heights Hamanomiya)　　シャルヴィ加古川　(Charvi Kakogawa)

Rác cháy được Thứ Ba / Thứ Sáu hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

7 28 14 14 28 21 7 21 15

4 25 11 11 25 18 4 18

4 25 11 11 25 18 4 18 12

1 22 8 8 22 15 1 15

6 27 13 13 27 20 6 20 14

3 24 10 10 24 17 3 17

1 22 8 8 22 15 1 15 9

5 26 12 12 26 19 5 19

2 23 9 9 23 16 2 16 10

7 28 14 14 28 21 7 21

4 25 11 11 25 18 4 18 12

2 23 9 9 23 16 2 16
24 尾上東２

(Onoe-higashi 2)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



長田 (Nagata)　　今福 (Imafuku)　　十王堂 (Juodo)　　セザール加古川　(Cesar Kakogawa)

Rác cháy được Thứ Ba / Thứ Sáu hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

7 19 5 5 19 12 12 26 29

4 16 2 2 16 9 9 23

4 16 2 2 16 9 9 23 26

1 20 6 6 20 13 13 27

6 18 4 4 18 11 11 25 28

3 15 1 1 15 8 8 22

1 20 6 6 20 13 13 27 23

5 17 3 3 17 10 10 24

2 21 7 7 21 14 14 28 24

7 19 5 5 19 12 12 26

4 16 2 2 16 9 9 23 26

2 21 7 7 21 14 14 28
25 尾上西１

(Onoe-nishi 1)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



養田 (Yota)　　　尾上団地 (Onoe Housing Complex)　　　美サシ (Misashi)　　　養田北 (Yota-kita)

旭 (Asahi)　　養田南 (Yota-minami)　　大崎 (Osaki)   　尾上グリーンハイツ　(Onoe Green Heights)

Rác cháy được Thứ Ba / Thứ Sáu hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

14 19 5 5 19 12 12 26 29

11 16 2 2 16 9 9 23

11 16 2 2 16 9 9 23 26

8 20 6 6 20 13 13 27

13 18 4 4 18 11 11 25 28

10 15 1 1 15 8 8 22

8 20 6 6 20 13 13 27 23

12 17 3 3 17 10 10 24

9 21 7 7 21 14 14 28 24

14 19 5 5 19 12 12 26

11 16 2 2 16 9 9 23 26

9 21 7 7 21 14 14 28
26 尾上西２

(Onoe-nishi 2)

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Cành cây cắt tỉa /

Cỏ
Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom
Ngày thu gom

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

1

Chai, lọ

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

9

10

11

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

12

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

2

3

4

5

6

Phân

loại Lon, hộp

Đăng ký qua 

Internet



新野辺第１～第３ (Shinobe Dai 1–3)　　新野辺第５～第９ (Shinobe Dai 5–9)

Rác cháy được Thứ Ba / Thứ Sáu hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

28 21 7 7 21 14 14 28

25 18 4 4 18 11 11 25 16

25 18 4 4 18 11 11 25

29 15 1 1 15 8 8 22 20

27 20 6 6 20 13 13 27

24 17 3 3 17 10 10 24 15

29 15 1 1 15 8 8 22

26 19 5 5 19 12 12 26 17

30 16 2 2 16 9 9 23

28 21 7 7 21 14 14 28 19

25 18 4 4 18 11 11 25

23 16 2 2 16 9 9 23 21
27 別府１

(Befu 1)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



北別府 (Kitabefu)　　中別府　(Nakabefu)　　別府 (Befu)　　西脇　(Nishiwaki)　　マンハイム　(Mannheim)　　パレ・ロワイヤル　(Palais-Royal)

Rác cháy được Thứ Hai / Thứ Năm hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

28 21 7 7 21 14 14 28

25 18 4 4 18 11 11 25 6

25 18 4 4 18 11 11 25

29 15 1 1 15 8 8 22 3

27 20 6 6 20 13 13 27

24 17 3 3 17 10 10 24 5

29 15 1 1 15 8 8 22

26 19 5 5 19 12 12 26 7

30 16 2 2 16 9 9 23

28 21 7 7 21 14 14 28 2

25 18 4 4 18 11 11 25

23 16 2 2 16 9 9 23 4
28 別府２

(Befu 2)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



下村　(Shimomura)　　野村 (Nomura)　　宗佐 (Sosa)　　船町 (Funamachi)　　上西条 (Kamisaijo)

中西条 (Nakasaijo)　　国包 (Kunikane)　　厄神 (Yakujin)　　緑山 (Midoriyama)

Rác cháy được Thứ Ba / Thứ Sáu hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

21 12 26 12 26 5 5 19 7

18 9 23 9 23 2 2 16

18 9 23 9 23 2 2 16 4

15 13 27 13 27 6 6 20

20 11 25 11 25 4 4 18 6

17 8 22 8 22 1 1 15

15 13 27 13 27 6 6 20 1

19 10 24 10 24 3 3 17

16 14 28 14 28 7 7 21 2

21 12 26 12 26 5 5 19

18 9 23 9 23 2 2 16 4

16 14 28 14 28 7 7 21
29 八幡

(Yahata)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



山角 (Yamakado)　養老 (Yoro)　里 (Sato)　池尻 (Ikejiri)　西山 (Nishiyama)　小畑東 (Kobata-higashi)　小畑西 (Kobata-nishi)　一本松 (Ipponmatsu)　神木 (Kogi)　上原 (Kamihara)

新中山 (Shinnakayama)　　磐西 (Iwao-nishi)　　磐東 (Iwao-higashi)

Rác cháy được Thứ Ba / Thứ Sáu hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

21 14 28 14 28 7 7 21 8

18 11 25 11 25 4 4 18

18 11 25 11 25 4 4 18 5

15 8 22 8 22 1 1 15

20 13 27 13 27 6 6 20 7

17 10 24 10 24 3 3 17

15 8 22 8 22 1 1 15 2

19 12 26 12 26 5 5 19

16 9 23 9 23 2 2 16 3

21 14 28 14 28 7 7 21

18 11 25 11 25 4 4 18 5

16 9 23 9 23 2 2 16
30

平荘
(Heiso)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



見土呂 (Mitoro)　　　白沢 (Shirasawa)　　　井ノ口 (Inokuchi)　　　日光口　(Nikkoguchi)

都染 (Tsuzome)　　　薬栗 (Kusukuri)　　　小野 (Ono)　　　都台 (Miyakodai)　　　両荘苑　(Ryosoen)

Rác cháy được Thứ Ba / Thứ Sáu hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

21 12 26 12 26 5 5 19 8

18 9 23 9 23 2 2 16

18 9 23 9 23 2 2 16 5

15 13 27 13 27 6 6 20

20 11 25 11 25 4 4 18 7

17 8 22 8 22 1 1 15

15 13 27 13 27 6 6 20 2

19 10 24 10 24 3 3 17

16 14 28 14 28 7 7 21 3

21 12 26 12 26 5 5 19

18 9 23 9 23 2 2 16 5

16 14 28 14 28 7 7 21
31

上荘
(Kamiso)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



神吉 (Kanki)　　神吉南　(Kanki-minami)　　新神吉 (Shinkanki)　　加古川ベルタウン (Kakogawa Belle Town)

Rác cháy được Thứ Ba / Thứ Sáu hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

21 8 22 8 22 29 15 29

18 5 19 5 19 26 12 26 23

18 5 19 5 19 26 12 26

15 2 16 2 16 23 9 23 27

20 7 21 7 21 28 14 28

17 4 18 4 18 25 11 25 22

15 2 16 2 16 23 9 23

19 6 20 6 20 27 13 27 24

16 3 17 3 17 24 10 24

21 1 15 1 15 22 8 22 26

18 5 19 5 19 26 12 26

16 3 17 3 17 24 10 24 28
32 東神吉１

(Higashikanki 1)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



天下原 (Amagahara)　　升田 (Masuda)　　出河原 (Degahara)　　砂部 (Isabe)　　西井ノ口 (Nishiinokuchi)

東神吉団地 (Higashikanki Housing Complex)　　旭団地 (Asahi Housing Complex)　　嵯峨宝殿団地 (Sagahoden Housing Complex)

Rác cháy được Thứ Ba / Thứ Sáu hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

21 8 22 8 22 29 15 29

18 5 19 5 19 26 12 26 9

18 5 19 5 19 26 12 26

15 2 16 2 16 23 9 23 13

20 7 21 7 21 28 14 28

17 4 18 4 18 25 11 25 8

15 2 16 2 16 23 9 23

19 6 20 6 20 27 13 27 10

16 3 17 3 17 24 10 24

21 1 15 1 15 22 8 22 12

18 5 19 5 19 26 12 26

16 3 17 3 17 24 10 24 14
33 東神吉２

(Higashikanki 2)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



辻　(Tsuji)　　岸 (Kishi)　　大国 (Oguni)　　西村 (Nishimura)　　中西 (Nakanishi)　　宮前 (Miyamae)　　清水 (Shimizu)　　富木 (Tomiki)　　西脇 (Nishiwaki)　　長慶 (Chokei)

大国団地 (Oguni Housing Complex)　 大西団地 (Onishi Housing Complex)　　東山 (Higashiyama)　　ローレルコート　(Laurel Court)　　サザンスクエア (Southern Square)

Rác cháy được Thứ Ba / Thứ Sáu hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

21 22 8 8 22 15 15 29

18 19 5 5 19 12 12 26 2

18 19 5 5 19 12 12 26

15 16 2 2 16 9 9 23 6

20 21 7 7 21 14 14 28

17 18 4 4 18 11 11 25 1

15 16 2 2 16 9 9 23

19 20 6 6 20 13 13 27 3

16 17 3 3 17 10 10 24

21 15 1 1 15 8 8 22 5

18 19 5 5 19 12 12 26

16 17 3 3 17 10 10 24 7
34 西神吉

(Nishikanki)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



平津 (Hiratsu)　　東平津　(Higashihiratsu)　　船頭 (Sendo)　　船頭県営住宅 (Sendo Prefectural Housing)

Rác cháy được Thứ Ba / Thứ Sáu hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

21 14 28 14 28 7 7 21

18 11 25 11 25 4 4 18 5

18 11 25 11 25 4 4 18

15 8 22 8 22 1 1 15 2

20 13 27 13 27 6 6 20

17 10 24 10 24 3 3 17 4

15 8 22 8 22 1 1 15

19 12 26 12 26 5 5 19 6

16 9 23 9 23 2 2 16

21 14 28 14 28 7 7 21 1

18 11 25 11 25 4 4 18

16 9 23 9 23 2 2 16 3
35 米田

(Yoneda)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



上ノ町 (Kamino-cho)　　中ノ町 (Nakano-cho)　　下ノ町 (Shimono-cho)　　東町 (Higashimachi)　　南町　(Minamimachi)　　上冨木 (Kamitomiki)　　横山 (Yokoyama)　　投松 (Nejimatsu)

西飯坂 (Nishiiizaka)　　西中 (Nishinaka)　　上冨木団地 (Kamitomiki Housing Complex)　　横山台 (Yokoyamadai)

Rác cháy được Thứ Hai / Thứ Năm hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

28 30 16 16 30 23 9 23 27

25 27 13 13 27 20 6 20

25 27 13 13 27 20 6 20 24

22 24 10 10 24 17 3 17

27 22 8 8 22 15 1 15 26

24 26 12 12 26 19 5 19

22 24 10 10 24 17 3 17 28

26 28 14 14 28 21 7 21

23 25 11 11 25 18 4 18 22

28 23 9 9 23 16 2 16

25 27 13 13 27 20 6 20 24

23 25 11 11 25 18 4 18
36 志方中

(Shikatanaka)

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Cành cây cắt tỉa /

Cỏ
Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom
Ngày thu gom

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

1

Chai, lọ

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

9

10

11

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

12

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

2

3

4

5

6

Phân

loại Lon, hộp

Đăng ký qua 

Internet



高畑 (Takahata)　　広尾西 (Hiroo-nishi)　　広尾東 (Hiroo-higashi)　　中才 (Nakasai)　　岡 (Oka)　細工所 (Saikujo)　　野尻 (Nojiri)　　大沢 (Ozawa)　　行常 (Yukitsune)　　畑 (Hata)

東飯坂 (Higashiiizaka)　　東中 (Higashinaka)　　大宗 (Omune)　　城山台 (Shiroyamadai)

Rác cháy được Thứ Hai / Thứ Năm hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

21 6 23 6 23 30 16 30 13

18 3 20 3 20 27 13 27

18 3 20 3 20 27 13 27 10

15 7 17 7 17 24 10 24

20 5 15 5 15 22 8 22 12

17 2 19 2 19 26 12 26

15 7 17 7 17 24 10 24 14

19 4 21 4 21 28 14 28

16 1 18 1 18 25 11 25 8

21 6 16 6 16 23 9 23

18 3 20 3 20 27 13 27 10

16 1 18 1 18 25 11 25
37 志方東

(Shikata-higashi)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet



永室 (Nagamuro)　　西牧 (Nishimaki)　　山中 (Yamanaka)　　原 (Hara)　　成井 (Narui)　　西山 (Nishiyama)　　横大路 (Yokooji)

Rác cháy được Thứ Hai / Thứ Năm hàng tuần

Chai nhựa PET

Quần áo

Tháng

28 30 16 16 30 23 9 23 13

25 27 13 13 27 20 6 20

25 27 13 13 27 20 6 20 10

22 24 10 10 24 17 3 17

27 22 8 8 22 15 1 15 12

24 26 12 12 26 19 5 19

22 24 10 10 24 17 3 17 14

26 28 14 14 28 21 7 21

23 25 11 11 25 18 4 18 8

28 23 9 9 23 16 2 16

25 27 13 13 27 20 6 20 10

23 25 11 11 25 18 4 18
38 志方西

(Shikata-nishi)

☆ “Trung Tâm tiếp nhận rác quá khổ” cũng tiếp nhận các thắc mắc liên quan đến phân loại rác không phải rác quá khổ.

Năm 2026   Lịch thu gom rác và rác tài nguyên 

Đèn huỳnh quang

Các loại pin

Bật lửa

【Áp dụng cho các hội khu phố】

Rác không

cháy được

Ngày thu gom

1

2

3

4

5

12

Về rác quá khổ, xin hãy đặt hẹn thu gom tại “Trung tâm tiếp nhận rác quá khổ”.

6

Xin hãy bỏ rác vào đúng ngày quy định và đúng nơi quy định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.

9

10

11

⇒《Tel: 079-426-5374》
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm cả ngày lễ) 9: 00-17: 00

(tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là ngày nghỉ)

Cũng có thể đăng ký qua Internet.   https://s-kantan.com/sodai-kakogawa-u/

7

8

Giấy

Ngày thu gom
Ngày thu

gom

Ngày thu

gom

Ngày thu

gom
Ngày thu gom

Ngày thu

gom

Phân

loại Lon, hộp Chai, lọ
Cành cây cắt tỉa /

Cỏ

Đăng ký qua 

Internet


